	
	
	

	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024- 2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân 7
	



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung sau:
1. Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương.
2. Bài 2: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
3. Bài 3: Học tập tự giác và tích cực. 
* Yêu cầu: 
 - Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh.
 - Vận dụng giải quyết các câu hỏi tình huống.
B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết:
Câu 1. Thế nào là tự hào về truyền thống quê hương? Học sinh cần làm gì để giữ gìn truyền thống quê hương?
Câu 2. Thế nào là là quan tâm, cảm thông và chia sẻ? Nêu ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
Câu 3. Biểu hiện của học tập tự giác và tích cực? Vì sao phải học tập tự giác và tích cực?
II. Một số dạng bài tập tình huống:
Câu 1. Trong lớp 7B, P không phải là học sinh có học lực xuất sắc nhưng nếu nói về tài dẫn dắt, tổ chức đội nhóm thì nhiều bạn phải nể phục. Gần đây, trường của P tổ chức cuộc thi giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của quê hương, P đã xung phong nhận nhiệm vụ thành lập đội để tham gia cuộc thi, P nghĩ đây là cơ hội để mình và các bạn được tìm hiểu và quảng bá cho những giá trị tốt đẹp của quê hương mình. Sự nhiệt tình của P đã gặp phải khó khăn khi nhiều bạn từ chối tham gia với lí do bận học. Người bạn thân của P là N cũng không ủng hộ, thậm chí còn khuyên bạn không nên mất thời gian vào những việc chả có ý nghĩa gì. Nhưng khó khăn lớn nhất của P chính là sự phản đối của bố mẹ.
a. Em hãy nhận xét suy nghĩ, hành động của P và các bạn trong lớp 7B.
b. Theo em, P nên làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ của mình?
Câu 2. Gia đình H có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp. Bố của H sau một tai nạn nghề nghiệp đã không còn khả năng lao động để nuôi bạn và hai em nhỏ. H vừa tranh thủ đi học, vừa phụ mẹ bán hàng tạp hoá và chăm em. M học cùng lớp thấy vậy xin mẹ cho qua nhà H để kèm thêm cho các em của H học bài.
a. Em có đồng tình với hành động của M không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn cùng lớp với H và M, em sẽ làm gì?
Câu 3. Nhóm của Lan thảo luận về chủ đề học tập tự giác, tích cực, Một vài ý kiến được đưa ra như sau:
Lan: Tớ cho rằng hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập thầy cô giáo giao là học tập tự giác, tích cực.
Mai: Nói như Lan cũng đúng nhưng chưa đủ, mình nghĩ là chúng ta còn cần phải vận dụng những điều thầy cô dạy vào trong cuộc sống nữa. Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc học tập.
Hưng: Mình thấy ngày nào cũng có đống bài tập, khi nào thầy cô, bố mẹ nhắc nhở mình hoàn thành cũng không sao.
a. Em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào? Vì sao?
b. Theo em, làm thế nào để mỗi học sinh có thể tự giác, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập của mình?
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Ý kiến nào sau đây không đúng?
A. Quê hương em có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào.
B. Truyền thống quê hương em cũng giống như truyền thống của những miền quê khác.
C. Giữ gìn truyền thống quê hương là góp phần giữ gìn bản sắc của dân tộc.
D. Tìm hiểu truyền thống của các dân tộc khác cũng là giữ gìn truyền thống của quê hương.
Câu 2: Người dân tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn – xã hội tại địa phương là biểu hiện của truyền thống nào?
A. Truyền thống yêu thương con người.	B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.
C. Truyền thống yêu nước.			D. Truyền thống hiếu học.
Câu 3: Sắp đến sinh nhật mình, An gửi thiệp mời các bạn cùng lớp đến dự nhưng lại không gửi cho Ngọc, Ngọc buồn lắm. Nam thấy vậy hỏi vì sao không mời Ngọc, An trả lời: “Nhà Ngọc nghèo lắm, có mời bạn ấy cũng không đến được nên tớ không mời”. Nếu là Nam, em sẽ làm gì khi An nói như vậy?
A. Tránh xa và không chơi với Ngọc.
B. Góp ý cho An cần quan tâm hơn và cảm thông với hoàn cảnh gia đình của Ngọc.
C. Đồng tình với An không mời Ngọc đến dự sinh nhật.
D. Cùng các bạn khác trong lớp trêu đùa, chế nhạo hoàn cảnh gia đình Ngọc.
Câu 4: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự chia sẻ?
A. Ở hiền gặp lành 					B. Ăn không ngồi rồi 
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ			D. Ăn cháo đá bát
Câu 5: Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về tinh thần tự giác, tích cực trong học tập?
A. Chỉ các bạn học giỏi mới cần tự giác, tích cực trong học tập.
B. Khi thầy cô giao bài tập, chỉ cần làm đủ, không cần phải đúng.
C. Phải đặt ra mục tiêu học tập thật cao để có động lực phấn đấu.
D. Xác định mục tiêu học tập rõ ràng là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai)
Đọc thông tin sau:
Trong sử sách nước ta đã lưu danh một cậu học trò nghèo với lòng hiếu học đã đỗ đầu 3 kỳ thi đó chính là cụ Nguyễn Khuyến (1835 -1909). Từ khi còn là một cậu bé, Nguyễn Khuyến đã nghe các bài thơ cha dạy cho các anh khóa trên và thuộc làu làu từng bài. Thấy con có trí nhớ tốt lại hiếu học, cha của Nguyễn Khuyến đã tạo điều kiện cho con học sớm hơn các bạn. Ông đã mua tập giấy và bút cho cậu học tập để không phải viết lên gạch non hay nền nhà nữa. Từ đó, Nguyễn Khuyến rất vui mừng và hàng ngày đều chăm chỉ học tập. Cậu học đến quên ăn, quên ngủ và một ngày có thể học thuộc cả mấy chục trang sách. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cậu chỉ học được vào ban ngày, còn buổi đêm lại thiếu ánh sáng. Bằng lòng hiếu học, cậu đã nghĩ ra cách đọc sách dưới ánh trăng tỏ. Thế nhưng trăng thì có đêm tỏ đêm mờ nên trong một buổi học dưới ánh trăng, cậu đã nảy ra ý định đốt lá để dùng ánh lửa đọc sách. Từ lòng ham học hỏi của mình, Nguyễn Khuyến đã vượt khó và thành công nhờ học tập.
(Trích Những tấm gương tự học nổi tiếng ở Việt Nam)
a) Nguyễn Khuyến là tấm gương cho truyền thống hiếu học, yêu nước của quê hương.
b) Nguyễn Khuyến có tinh thần học tập tự giác, tích cực.
c) Hành động mua tập giấy và bút để Nguyễn Khuyến học tập thể hiện sự quan tâm của cha dành cho con.
d) Nguyễn Khuyến có thể đỗ đầu ba kì thi là do cha của ông là thầy giáo, ông cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình mình.
IV. Cấu trúc đề thi 
- 70% trắc nghiệm (24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 1 câu trắc nghiệm Đúng/Sai)
- 30% tự luận (2 câu)

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương
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I. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1.  
- Tự hào về truyền thống quê hương chính là tự hào, hãnh diện về những giá trị tốt đẹp mà người dân quê hương đã sáng tạo  ra và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.
- Để giữ gìn truyền thống quê hương học sinh cần:
+ Tôn trọng sự đa dạng văn hoá vùng miền
+ Kính trọng và biết ơn những người có công  với quê hương
+ Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa
+ Tìm hiểu về truyền thống quê hương mình qua việc hỏi han, trò chuyện với ông bà, bố mẹ, các nghệ nhân, người làm nghề truyền thống, các cựu chiến binh ở địa phương,...
+ Tham gia và hỗ trợ hoạt động tổ chưc các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương mình.
+ Phê phán những việc làm trái ngược làm tổn hại  đến  truyền thống tốt đep của quê hương
Câu 2.
- Sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ là sự chăm sóc bằng tình cảm chân thành; đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của họ; san sẻ, giúp đỡ trao gửi nhiều điều tốt đẹp cho nhau
- Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ:
+ Nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sè, mỗi người sẽ có động lực vượt qua khó khăn, thử thách.
+  Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người. 
+ Các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
Câu 3. 
- Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là:
+ Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn;
+ Chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ học tập (học và làm bài đầy đủ, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tích cực hợp tác khi học nhóm,...);
+ Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập;
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cụ thể, phù hợp với năng lực của  bản thân.
- Phải học tập tự giác, tích cực vì:
+ Giúp ta không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập
+ Giúp ta rèn luyện được tính tự lập, tự chù, ý chí kiên cường, bền bì
+ Gíup ta thành công trong cuộc sống và được mọi người tin yêu, quý mến.
 II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1. 
a. - Suy nghĩ và hành động của P là đúng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
- Suy nghĩ của các bạn trong lớp 7B chưa đúng, các bạn chưa biết cách giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
b. P nên: giải thích cho bố mẹ và các bạn về ý nghĩa và tác dụng từ những việc làm của mình; khi mọi người đã hiểu về những việc làm giúp giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương của P, mọi người sẽ ủng hộ và tích cực giúp đỡ P hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 2. 
a. Em đồng tình với hành động của M, vì hành động này thể hiện sự: quan tâm, cảm thông và chia sẻ của M đối với hoàn cảnh gia đình của bạn H.
b. Nếu em là bạn cùng lớp của H và M, em sẽ:
- Thường xuyên tìm kiếm cơ hội để trò chuyện, chia sẻ với H 
- Lắng nghe những tâm sự của H.
- Nhiệt tình giúp đỡ H trong mọi việc. 
- Rủ các các bạn  khác cùng giúp đỡ H khi có thời gian rảnh rỗi.
Câu 3.
a. - Em đồng tình với ý kiến của bạn Lan và Mai, vì: việc hoàn thành bài tập về nhà và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống đều là những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
- Em không đồng tình với ý kiến của Hưng, vì: đó là biểu hiện của tính lười nhác, ỷ lại, thiếu nỗ lực trong học tập.
b. Theo em, để mỗi học sinh có thể tự giác, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập, chúng ta cần:
+ Trò chuyện, trao đổi để giúp các bạn học sinh hiểu được vai trò và tác dụng của việc học tập tự giác, tích cực.
+ Nêu những tấm gương về học tập tự giác, tích cực để từ đó giúp khơi gợi sự ngưỡng mộ và quyết tâm học tập của các bạn học sinh.
+ Giúp đỡ các bạn học sinh xây dựng những kế hoạch học tập phù hợp với năng lực, mục tiêu của từng bạn.
+ Thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi học sinh.
+ Tiếp cận kiến thức, học tập thông qua các trò chơi
+ …
III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D


Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai
a. Sai			b. Đúng		c. Đúng		d. Sai

	BGH duyệt





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Trần Thu Thuỷ
	Người lập





Chu Huyền Thương



